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                                            Thứ Hai ngày 15  tháng 4 năm 2024
Tiết 1:                                         Hoạt động trải nghiệm
                                            SINH HOẠT DƯỚI CỜ

[bookmark: _Hlk152181951]Tiết 2:	     Toán
Bài: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép nhân phân số bao gồm: nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên và nhân số tự nhiên với phân số
- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân phân số.- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân phân số.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. Trao đổi trong các bài toán thực tế.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.



	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát khởi động
- Thực hiện các yêu cầu 
+ Câu 1: tính  ; 



+ Câu 2: Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia múa hát
+ Trả lời:
Câu 1: hs làm vào nháp
 =  = 
  =  = 

- HS nêu miệng: Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Thực hiện được phép nhân phân số bao gồm: nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên và nhân số tự nhiên với phân số
- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân phân số.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân phân số.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính (theo mẫu)? (Làm việc cá nhân) nhân phân số với số tự nhiên
- GV hướng dẫn học sinh các nhân phân số với số tự nhiên:
 + có 3 cái bánh trong hình  mà mỗi cái bánh được tô màu 2 miếng, mỗi cái bánh biểu diên cho phân số . Vậy 3 cái bánh ta có phép tính sau. GV HD HS cách thực hiện
[image: A math problem with numbers

Description automatically generated]
- YC HS thực hiện vào bẳng con các phép tính
a)  ;  ; 


Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tính (Theo mẫu)(Làm việc cá nhân 
 -Y/C học sinh đọc yêu cầu bài
- Y/C HS nhắc lại tính chất giao hoán của phép nhân.
- GV đưa mẫu và hướng dẫn HS cách thực hiện
[image: A close-up of a math problem
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a) 3 × ; b) 1 × ; c) 0 × ;





- Gọi HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tính chu vi của hình vuông có cạnh dm
- GV cho HS đọc yêu cầu bài
- Gọi HS phân tích bài toán
- GV HD yêu cầu học sinh làm bài vào vở nháp




- GV HS trình bày.
- Mời các HS khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4. Một tài vũ trụ bay vòng quanh một theien thể 6 vòng rồi mới đáp xuống. Nếu mỗi vòng tầu vũ trụ bay được km thì nó đã bay tất cả bao nhiêu ki – lô – mét quanh thiên thể? (Làm việc cá nhân) 
[image: A screenshot of a video game
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- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- Gọi HS phân tích bài toán
+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán cho biết gì?
- GV mời 1 HS nêu cách làm:
- Cả lớp làm bài vào vở: 




- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
	



- HS quan sát, lắng nghe.





- HS lần lượt làm bảng con kết hợp đọc miệng các số 
:×


- HS lắng nghe rút kinh ngh1iệm.




- HS nhắc lại

- HS lắng nghe, thực hiện



- HS thực hiện
a) 3 × =  ×  =  
hoặc 3 × =  = 
b) 1 ×  ×  =  
hoặc 1×    = 
c) 0 × 
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS nêu yêu cầu bài
- HS phân tích bài toán
- HS làm bài  vào vở nháp
Bài giải:
Chu vi hình vuông là:
 × 4 =  (dm)
        Đáp số:  dm
- HS trình bày bài
- Các HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.










- HS nêu yêu cầu bài.
- HS phân tích bài toán.
- HS trả lời

- HS làm bài tập vào vở
Bài giải:
Tàu vũ trụ bay vòng quanh thiên thể số ki – lô - mét là:
 × 6 = 61(km)
Đáp án: 61km
- HS trình bày bài.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Gọi HS nhắc lại nội dung bài.
+ Nêu nhân phân số với 0
+ Tính chất giao hoán của phép nhân
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS nêu 


- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Tiết 3:                                                  Tiếng Việt
                           ĐỌC: Bài : ĐƯỜNG ĐI SA PA 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài đọc Đường đi Sa Pa. Biết đọc diễn cảm phù hợp lời kể, tả giàu hình ảnh, cảm xúc trong bài. 
- Hiểu nghĩa của từ ngữ, hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của Sa Pa qua lời văn miêu tả, biểu cảm của tác giả.
- Hiểu điều tác giả muốn nói có bài đọc: Vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và tình yêu của tác giả dành cho đất nước.
- Biết khám phá và cảnh đẹp của quê hương đất nước, yêu thiên nhiên có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình trước những cảnh đẹp.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình trước những cảnh đẹp của quê hương đất nước.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi” Em yêu quê hương” Nhóm nào tìm được nhiều bài thưo, ca dao nói về cảnh đẹp quê hương nhất nhóm đó thắng cuộc
+ Đọc một số câu thơ bài ca dao nói vể cảnh đẹp của quê hương đất nước. 
 -  Đại diện nhóm trình bày
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV chiếu một số video về cảnh đẹp của đất nước. 
+ Mời HS nhận xét về các cảnh đẹp đó
GV dẫn dắt bài mới: Đất nước Việt Nam của chúng ta được thiên nhiên ban tặng cho rất nhiều cảnh sắc hùng vĩ, rộng lớn, đâu đâu cũng sở hữu những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Từ đối núi hoang sơ đến những bãi cát vàng. Tất cả đã góp phần tạo nên bức tranh thiên nhiên Việt Nam đa dạng, thu hút được nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong bài đọc Đường đi Sa Pa của nhà văn Nguyễn Phan Hách, chúng ta sẽ có cơ hội được du lịch, khám phá phong cảnh của miền núi cao.
	- HS tham gia trò chơi



+ Chia sẻ với bạn nội dung những câu ca dao, bài thơ đó.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Học sinh thực hiện.
- HS nhận xét

- HS lắng nghe

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài đọc. Biết đọc diễn cảm phù hợp lời kể, tả giàu hình ảnh, cảm xúc trong bài. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm: chênh vênh, bồng bềnh huyền ảo, trắng xóa tựa như mây trời, đen huyền, trắng tuyết,…
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 3 đoạn
+ Đoạn 1: từ đầu đến liểu rủ.
+ Đoạn 2: tiếp theo đến tím nhạt
+ Đoạn 3: còn lại
- GV gọi 3HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: chênh vênh, lướt thướt liễu rủ, Tu Dí, Phù Lá, người ngựa dập dìu,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu dài
Những em bé Mông,/ những em bé Tu Dí,/ Phù Lá/ quần áo sặc sỡ/ đang chươi đùa trước cửa hàng.//
Hoàng hôn,/ áp phiên của phiên chợ thị trấn,/ người ngựa dập  dìu/ chìm trong sương núi tím nhạt.//
	
- Hs lắng nghe cách đọc.




- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát
- 5 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.





	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm ngắt, nghỉ nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả cảnh vật, những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của tác giả, thể hiện sự ngỡ ngàng của những câu miêu tả
- Mời 3 HS đọc nối tiếp các đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.




- 3 HS đọc nối tiếp các khổ thơ.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
- Hiểu nghĩa của từ ngữ, hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của Sa Pa qua lời văn miêu tả, biểu cảm của tác giả.
- Hiểu điều tác giả muốn nói có bài đọc: Vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và tình yêu của tác giả dành cho đất nước.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Cảnh vật trên đường đi Sa Pa có gì đẹp?



+ Câu 2: Cảnh buổi chiều ở thị trấn nhỏ trên Sa Pa được miêu tả như thế nào?




+ Câu 3: Cụm từ “thoắt cái” lặp lại nhiều lần trong đoạn miêu tả cảnh thiên nhiên ở Sa Pa muốn nhấn mạnh điều gì? Tìm câu trả lời đúng.
A. Bốn mùa xuân hạ, thu, đông nối tiếp nhau trôi đi rất nhanh.
B. Cảnh vật thiên nhiên và thời tiết ở Sa Pa thay đổi từng ngỳ.
C. Một ngày ở Sa Pa như trải qua nhiều mùa, tạo cảm giác bất ngờ, thú vị.
D. Một ngày ở Sa Pa rất dài, có đủ cả bốn mùa.
- GV giải thích thêm: Cụm từ “thoắt cái” gợi tả cảm xúc đột ngột, ngỡ ngàng, nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của thời gian đến mức bất ngờ, làm nổi bật vẻ đẹp nên thơ của sự biến đổi về cảnh sắc thiên nhiên ở Sa Pa.
+ Câu 4: Vì sao tác giả khẳng định: “Sa Pa là món quà tặng kì diệu mà thiên nhiên dành cho đất nước ta?
- GV giải thích thêm ý nghĩa vì sao lại thống nhất? tập thể thống nhất mang lại lợi ích gì?

+ Câu 5: Em thích hình ảnh nào trong bài  đọc? 










- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và tình yêu của tác giả dành cho đất nước.
	
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Đó là những đám mây bồng bềnh huyền ảo; thác nước trắng xóa tựa mây trời; rừng cây âm u; hoa chuối rực như ngọn lử; mấy con ngựa lông đen huyền, tắng tuyết, đỏ son, chân dịu dàng,...
+ Cảnh buổi chiều ở thị trấn nhỏ: nắng vàng hoe; các bạn thiêu nhi dân tộc thiểu số quần áo sặc sỡ đang nô đùa trước cửa hàng; hoàng hôn, áp phiên chợ, người và ngựa dập dìu trong sương núi tím nhạt.




+ Đáp án:  C. Một ngày ở Sa Pa như trải qua nhiều mùa, tạo cảm giác bất ngờ, thú vị.










+ Vì phong cảnh ở Sa Pa, hiếm có. Mới chỉ là con đường đi lên Sa Pa mà đã chình phục được lòng người bởi những dốc cao chênh vênh, thác nước tung bọt trắng xóa, hay cảnh rừng cây đại ngàn đầy hoang sơ,...
+ HS nêu
VD: em thích chi tiết miêu tả đàn ngựa gặm cỏ bên đường; e thích chỉ tiết miêu tả thời tiết, cảnh vật ở Sa Pa,...
- HS lắng nghe.
+ Trên đất nước chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp trải dài từ Bắc -Trung -Nam, từ vùng núi hoang sơ đến vùng biển cả mênh mông. Mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau. Chúng ta hãy cùng các bạn, người thân và những người xung quanh bảo vệ, giữ gìn và phát huy.
- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. 
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết khám phá và cảnh đẹp của quê hương đất nước, yêu thiên nhiên có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình trước những cảnh đẹp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi chơi “Ai nhanh hơn” kể tên các cảnh đẹp trên quê hương nơi em đang sinh sống
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà. 
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi kể tên

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


   
Tiết 4:                                               Tiếng Việt
                         LT- C:  Bài: LUYỆN TẬP VIẾT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn lại quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Quy tắc viết hoa nào đúng?
A. Phú Thọ               B. Phú THọ
C. phú thọ                 D. Phú thọ
+ Câu 2: Quy tắc viết tên tổ chức nào đúng?
A. Trường tiểu học Ngọc Đồng
B. trường Tiểu Học Ngọc đồng
C. Trường tiểu học Ngọc đồng
D. Trường Tiểu học Ngọc Đồng
+ Câu 3: Nêu quy tắc viết hoa tên cơ quan tổ chức, đoàn thể?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt giới thiệu bài: để nắm chắc hơn về quy tắc viết hoa đúng tên cơ quan, tổ chức cô và các em cùng đi tìm hiểu bài học hôm nay. 
	- HS tham gia trò chơi

+ Đáp án: A. Phú Thọ               


+ Đáp án: D.Trường Tiểu học Ngọc Đồng




+ Trả lời: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu tiên và các âm tiết đầu của các bộ phận tạo thành tên riêng
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Ôn lại quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Sự khác nhau về cách viết hoa tên người với tên cơ quan, tổ chức
- GV mời  HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4









- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập .
- các nhóm tiến hành thảo luận và đưa ra những danh từ chỉ người, vật trong lớp
+ Tên riêng chỉ người: viết hoa tất cái chữ cái đầu của các tiếng trong tên.
+ Tên riêng chỉ cơ quan tổ chức: viết hoa chữ cái đầu ở tiếng đầu các bộ phận tạo nên tính chất “riêng” của tên đó.
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.

	Bài tập 2: Nhận xét về cách viêt hoa tên cơ quan, tổ chức
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân, đọc kĩ tên cơ quan, tổ chức để tìm ra điểm giống nhau về cách viết hoa trong mỗi tên




- GV nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh.
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
+ HS làm bài vào vở.
VD: Uỷ ban/ Bảo vệ và Chăm  sóc trẻ em/ Việt Nam
- Viết hoa chữ cái đầu của các từ ngữ chỉ loại hình cơ quan, tổ chức, chức năng, lĩnh vực hoạt động cảu cơ quan, tổ chức.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	Bài 3. Trường hợp nào viết đúng tên cơ quan tổ chức?
- GV mời  HS đọc yêu cầu của bài .
- GV mời HS làm việc theo nhóm đôi





- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Từng HS đọc kĩ bài tập chọn phương án đủng sau đó trao đổi với bạn
+ HS thảo luận trả lời đáp án:
a. Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn
b. Câu lạc bộ tiếng Anh Tiểu học
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.

	Bài 4. Viết tên tổ chức Đội của trường em hoặc tên cơ quan, tổ chức mà em biết.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân, đọc kĩ yêu cầu bài xác định yêu cầu cần thực hiện

+ Y/C hs viết sau đó trao đổi kết quả với bạn.

- GV mời HS trình bày.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- HS viết tên tổ chức Đội của trường và tên một tổ chức, cơ quan ra nháp
+ Trao đổi kết quả với bạn để chốt cách viết đúng
+ HS viết vở
- Tên tổ chức Đội của trường em: Liên đội Tiểu học Ngọc Đồng.
- Tên cơ quan, tổ chức em biết:
+ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường
+ Sở Giáo dục và Đào tạo;…

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số tên cơ quan, tổ chức (có cách viết, cách viết sai)
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm những tên cơ quan tổ chức đúng có trong hộp đưa lên dán trên bảng. Đội nào tìm được nhiều hơn và đúng sẽ thắng cuộc.
-Nhận xét, tuyên dương.(có thể trao quà)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



BUỔI CHIỀU:
Tiết 1:                                            Lích sử - Địa lí   
Bài: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
 Ở VÙNG  NAM BỘ (T3) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ sự phân bố một số ngành công nghiệp chính ở vùng Nam Bộ 
- Trình bày được một số hoạt động sản xuất công nghiệp của người dân ở vùng Nam Bộ 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của môn Lịch sử và địa lí.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- Gv nêu : Vùng Nam Bộ có hoạt động sản xuất đa dạng. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết vùng có thể phát triển các hoạt động sản xuất nào.


- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS trả lời : Vùng Nam Bộ có thể phát triển hoạt động sản xuất: nông nghiệp, công nghiệp,thủy sản.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Trình bày được những hoạt động sản xuất công nghiệp chủ yếu của vùng Nam Bộ 
+ Biết được nơi phân bố của một số hoạt động sản xuất công nghiệp chủ yếu  ở vùng Nam Bộ 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu về hoạt động sản xuất công nghiệp của vùng Nam Bộ 
- Mục tiêu: 
+ Biết trình bày về hoạt động sản xuất công nghiệp của vùng Nam Bộ 
 - Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, đọc thông tin, quan sát hình 4 và thực hiện nhiệm vụ:  Kể tên và xác định sự phân bố của một số ngành công nghiệp chính của vùng Nam Bộ  
[image: Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 25: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ]
Lược đồ một số hoạt động sản xuất công nghiệp ở vùng Nam Bộ năm 2020
- GV lưu ý HS đọc kĩ bảng chú giải, nhận biết các kí hiệu để thực hiện nhiệm vụ và trình bày kết quả làm việc 
* GV cho HS xem thêm hình ảnh, video về hoạt động sản xuất và các sản phẩm công nghiệp của vùng để HS có thêm thông tin 
- Các nhóm HS và GV nhận xét tuyên dương , GV chốt: 
+ Ngành công nghiệp ở Nam Bộ phát triển nhất nước ta.
+Một số ngành công nghiệp chính : Khai thác dầu khí, sản xuất điện , điện tử - tin học , dệt may , hóa chất , ....
+ các hoạt động sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung ở Đông Nam Bộ 
	 





- HS quan sát lược đồ, đọc chú giải 
















- HS làm việc nhóm đôi 

- Đại diện một số nhóm lên chỉ trên lược đồ một số ngành công nghiệp của vùng và nơi phân bố của chúng 

	3. Luyện tập
- Mục tiêu:
 + Biết được nơi phân bố các hoạt động sản xuất công nghiệp ở vùng Nam Bộ 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2:Tìm hiểu về nơi phân bố của một số hoạt động sản xuất công nghiệp ở vùng Nam Bộ 
  - GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi , đọc thông tin , quan sát các hình 1, 4, hãy hoàn thành bảng sau vào vở.
	  Hoạt động sản xuất
	Phân bố

	Khai thác dầu khí
	

	Dệt may
	

	Điện tử - tin học
	


- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi , đọc thông tin và thực hiện nhiệm vụ :  
+ Kể tên và xác định trên lược đồ các mỏ khai thác dầu khí của vùng  
+Tỉnh / Thành phố nào tập trung nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp nhất ở vùng Nam Bộ 
-  GV hướng dẫn HS chỉ trên lược đồ  
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận,  tuyên dương
	


- HS làm việc nhóm đôi .
	Hoạt động sản xuất
	Phân bố

	Khai thác dầu khí
	Vùng thềm lục địa

	Dệt may
	Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long

	Điện tử - tin học
	Các tỉnh Đông Nam Bộ


- 1 – 2 HS trình bày kết quả . Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).



- 1 – 2 HS chỉ trên lược đồ  . Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Sưu tầm tranh ảnh về một hoạt động sản xuất công nghiệp chủ yếu ở vùng Nam Bộ 
- Cách tiến hành:

	+ GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi , chia sẻ với bạn những hình ảnh về một hoạt động sản xuất công nghiệp chủ yếu ở Nam Bộ và những thông tin của hoạt động đó  
+  GV mời đại diện 1 – 2 nhóm chia sẻ trước lớp 
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	



- HS chia sẻ 
- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Tiết 3 :                                                Hướng dẫn học
                             HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Phát triển năng lực trong môn Tiếng việt .
2. Học sinh: Vở Phát triển năng lực trong môn Tiếng việt .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Giáo viên
	Học sinh

	* Khởi động:
 Nêu lại tên các bài học buổi sáng
* Các hoạt động:
-Kiểm tra mức độ hoàn thành bài học.
1. Hoàn thành bài  học trong ngày.
Môn Toán, Tiếng Việt (nếu còn)
2.Củng cố kiến thức và hướng dẫn HS làm một số bài tập luyện tập
 Môn Tiếng việt:
 - HD học sinh làm bài tập trong vở Phát triển năng lực trong môn Tiếng việt .
GV giao nhiệm vụ.


-Gv theo dõi giúp đỡ (Nếu cần)
-Có thể cho một số học sinh khá kiểm tra sửa chữa cho các bạn nhất là học sinh tiếp thu bài chậm.
-Chốt kiến thức sau mỗi bài tập.
-Tuyên dương những em làm bài tốt.
-Yêu cầu HS nêu lại nội dung kiến thức luyện tập của tiết học. 
-Nhắc HS về nhà ôn lại các kiến thức vừa luyện
	
-HS nêu


-HS hoàm thành các BT ( nếu còn)





-HS đọc bài ,xác định KT
-HS làm bài.
-HS trình bày bài, nêu cách làm.
-HS khác nhận xét sửa chữa.
Một số học sinh khá kiểm tra sửa chữa cho các bạn tiếp thu bài chậm.



-2-3 HS nêu

-HS lắng nghe



Tiết 3:                                             Hướng dẫn học
                             HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
[bookmark: _Hlk146652764]1. Kiến thức
  Nắm được kiến thức đã học và biết vận dụng
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Phát triển năng lực trong môn Toán.
2. Học sinh: Vở Phát triển năng lực trong môn Toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Giáo viên
	Học sinh

	* Khởi động:
 Nêu lại tên các bài học buổi sáng
* Các hoạt động:
-Kiểm tra mức độ hoàn thành bài học.
1. Hoàn thành bài  học trong ngày.
Môn Toán, Tiếng Việt (nếu còn)
2.Củng cố kiến thức và hướng dẫn HS làm một số bài tập luyện tập
 Môn Toán:
 - HD học sinh làm bài tập 1,2,3,4 trong vở Phát triển năng lực trong môn Toán.
GV giao nhiệm vụ.


-Gv theo dõi giúp đỡ (Nếu cần)
-Có thể cho một số học sinh khá kiểm tra sửa chữa cho các bạn nhất là học sinh tiếp thu bài chậm.
-Chốt kiến thức sau mỗi bài tập.
-Tuyên dương những em làm bài tốt.
-Yêu cầu HS nêu lại nội dung kiến thức luyện tập của tiết học. 
-Nhắc HS về nhà ôn lại các kiến thức vừa luyện
	
-HS nêu


-HS hoàm thành các BT ( nếu còn)





-HS đọc bài ,xác định KT
-HS làm bài.
-HS trình bày bài, nêu cách làm.
-HS khác nhận xét sửa chữa.
Một số học sinh khá kiểm tra sửa chữa cho các bạn tiếp thu bài chậm.




-2-3 HS nêu

-HS lắng nghe



[bookmark: _Hlk158833937]                                               Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024
[bookmark: _Hlk152249378]Tiết 1:                                                        Toán
Bài : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép nhân phân số bao gồm: nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên và nhân số tự nhiên với phân số
- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân phân số, nhân tổng hai phân số với một phân số.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân phân số.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. Trao đổi trong các bài toán thực tế.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát khởi động
- Gọi HS nêu lại cách nhân phân số với 0

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia múa hát
+ Trả lời:
- HS nêu miệng: Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Thực hiện được phép nhân phân số bao gồm: nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên và nhân số tự nhiên với phân số
- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân phân số, nhân tổng hai phân số với một phân số.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân phân số.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn 
 - Cách tiến hành:

	Bài 1. > ; < ; = (Làm việc cá nhân) 
×      ?     ×  
b) ×       ?     ×  × )
c) () ×       ?     ×  +  ×
- HS nêu yêu cầu bài.
- Yc HS làm bài trên phiếu bài tập
- Gọi HS trình bày kết quả
- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét về các tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, cách nhân một tổng hai phân số với 1 phân số.
- Gọi HS nêu ví dụ tương ứng các tính chất
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tính (Theo mẫu)(Làm việc cá nhân 
a)  ×  × 22   ; b) ( + ) × 
- gọi HS nêu yêu cầu bài
- HD HS có thể áp dựng tính chất giao, tính chất kết hợp , nhân một tổng hai phân số với 1 phân số và rút gọn các phân số.



- Gọi HS trình bày bài làm, nêu các tính chất đã áp dụng vào phép tính.
- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 3. Một bè nuôi cá tra hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng m. Hỏi chu vi của bè cá đó là bao nhiêu mét?
- Gọi HS đọc đề bài
- HD HS phân tính bài toán
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì?
- YC hs làm bài vào vở





- Gọi HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: Số?
Nhà cô Sáu có hai chuồng lợn, mỗi chuồng nuôi 4 con. Mỗi ngày, một con lợn ăn hết  yến cám. Mỗi ngày các con lợn nhà cô Sáu ăn hết     ?   kg cám?
- GV cho HS đọc yêu cầu bài
- Gọi HS phân tích bài toán
- GV HD yêu cầu học sinh làm bài vào vở nháp rồi nêu kết quả điền vào dấu    ?    .







- GV HS trình bày.
- Mời các HS khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 5. Đ, S ?
Có ba đoạn tre A, B ,C xếp như hình vẽ. Biết đoạn tre A dài 1m và có 3 đốt bằng nhau, đoạn tre C có 2 đốt dài bằng nhau. 
[image: A green cylinder with a leaf with University of North Texas in the background
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a) Đoạn tre B có độ dài bằng  m.    ?   .
b) Đoạn tre dài nhất có dộ dài  m    ?   .
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- Gọi HS phân tích bài toán
+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán cho biết gì?
- YC HS làm bài  
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
	




- HS nêu yêu cầu bài
- HS làm bài tập trên phiếu bài tập
- HS trình bày kết quả

- HS quan sát, lắng nghe


- HS nêu ví dụ



- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài vào nháp 
a)  ×  × 22 
=  × 22 =  =
Hoặc  ×  × 22 =  ×  =  × 
=  × 6 =  = 
b) ( + ) ×  =  + ) ×  =  ×  =  = 
- HS lắng nghe



- HS đọc đề bài
- HS phân tích bài toán
+ Bài cho biết bể cá hình chữ nhật có chiều dàim, chiều rộng m
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
+ Tính chu vi của bể cá
- HS làm bài tập
Bài giải:
Chu vi của bể cá là:
 + ) × 2 = 44 (m)
Đáp số: 44m
- HS trình bày bài làm
- HS lắng nghe, thực hiện






- HS thực hiện
- HS làm bài tập và nêu kết quả
Bài giải:
Mỗi ngày các con lợn nhà cô Sáu ăn hết số kg cám là:
2 chuồng lượn nhà cô Sáu có số con lợn  là:
4 + 4 =8 (con)
 × 8 =  (yến)
Đổi  yến= 10kg
Đáp số: 10kg
 - Số cần điền là 10
- HS nhận xét
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.














- HS nêu yêu cầu bài
- HS phân tích bài toán

- HS làm bài, nêu kết quả
Đáp án: a) Đ ; b) S
- Các HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Gọi HS nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS nêu 
- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................



[bookmark: _Hlk158834442]Tiết 2:                                                  Tiếng Việt
                            VIẾT: Bài: VIẾT BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết viết bài văn miêu tả cây cối
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết thể hiện tình cảm, cảm xúc trước những cảnh đẹp của quê hương, đất nước.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng sử dụng từ ngữ trong viết bài văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, chăm sóc bảo vệ cây cối, biết yêu thiên nhiên, quê hương đất nước. 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS múa hát bài Em yêu cây xanh
- Bố cục bài văn miêu tả cây cối
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS múa hát

+ Trả lời: 3 phần mở bài, thân bài, kết bài.

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết viết bài văn miêu tả cây cối
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	*Hướng dẫn HS chuẩn bị viết
- GV mời 1 HS đọc đề bài và dàn ý đã lập ở bài trước.
- GV hướng dẫn HS thêm cách viết bài văn tả cây cối, mở bài kết bài có thể viết theo các cách khác nhau.
- Yêu cầu học sinh chọn 1 trong 3 đề để viết bài văn theo dàn ý đã lập
+ Đề 1: Viết bài văn miêu tả cây ăn quả mà em yêu thích.
+ Đề 2: Viết bài văn miêu tả một cây ở sân trường đã gắn bó với em và bạn bè.
+ Đề 3:Viết bài văn miêu tả một cây mà em biết qua phim ảnh, sách báo.
* Hỗ trợ học sinh trong quá trình viết
- GV yêu cầu hs nhắc lại bố cục khi viết bài văn
- Gv quan sát HS viết bài, hỗ trợ kịp thời
* Hướng dẫn HS cách đọc soát và sửa bài viết
- Gọi HS đọc lại bài của mình và tự sửa theo HD của GV
- Gv mời HS đọc bài trước lớp
- Mời HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp lắng nghe.



-HS đọc đề bài và chọn đề phù hợp







- HS nhắc lại bố cục
- HS viết bài vào vở

- HS đọc soát, sửa lại bài của mình

- HS nhận xét.

- Lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người thắng cuộc”
+ Kể tên các loài mà em biết?
+ Kể tên bộ phận chính trên 1 cây mà em yêu thích?
+ Nêu quy tắc viết hoa tên người tên cơ quan?
+ Kể tên cảnh đẹp quê hương em?
+ GV chuẩn bị một số tờ giấy A0 (tùy theo số lượng nhóm).
+ Chia lớp thành 4-5 nhóm (tùy số lượng HS)
+ Các nhóm trả lời nhanh câu hỏi và nhóm nào nhanh nhất và trả lời đúng nhiều nhất thì nhóm đó chiến thắng và trả lời.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.







- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


[bookmark: _Hlk146202127]
[bookmark: _Hlk152181858]Tiết 3:                                                   Khoa học
Bài 29: CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nêu được mối liên hệ về mặt thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn.
- Nêu được một số ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
- Sử dụng được sơ đồ đơn giản để mô tả sinh vật này là thức ăn của sinh vật khác.
- Rèn luyện kĩ năng làm hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện nhiệm vụ, trải nghiệm để nắm kiến thức của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để nắm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu câu hỏi: Hãy kể tên một số loài vật và thức ăn của chúng mà em biết. 
- GV mời HS nhận xét câu trả lời của bạn.
 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS kể tên loài vật và thức ăn của chúng dựa vào hiểu biết của bản thân.
 - HS chia sẻ nhận xét câu trả lời của bạn.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được mối liên hệ về mặt thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn.
+ Sử dụng được sơ đồ đơn giản để mô tả sinh vật này là thức ăn của sinh vật khác.
+ Rèn luyện kĩ năng làm hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật thông qua chuỗi thức ăn.
* HĐ 1.1. (Làm việc nhóm 4,5)
- GV yêu cầu HS đọc cách thức mô tả hai sinh vật có mối quan hệ về thức ăn và hình thành khái niệm về mối liên hệ về thức ăn giữa hai sinh vật.
- GV cho HS chia nhóm, quan sát các hình 2,3 và 4 trong SGK, thực hiện các nhiệm vụ.
+ Mô tả mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật. Cây bắp cải và con sâu; Con sâu và con chim.
+ Sử dụng mũi tên để mô tả mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật với nhau.

- GV mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- GV giúp HS điều chỉnh những sơ đồ bị sai.   - GV nhận xét, chốt ý: Các sinh vật trong tự nhiên có mỗi liên hệ với nhau về thức ăn, sinh vật này là thức ăn của sinh vật khác, mối liên hệ đó nối tiếp nhau tạo thành chuỗi thức ăn.
	


- HS đọc cách thức mô tả hai sinh vật có mối quan hệ về thức ăn và hình thành khái niệm về mối liên hệ về thức ăn giữa hai sinh vật.
- HS chia nhóm, quan sát các hình 2,3 và 4 trong SGK, thực hiện các nhiệm vụ.
+ Mô tả mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật: Cây bắp cải là thức ăn của con sâu; Con sâu là thức ăn của con chim.
+ Sử dụng mũi tên để mô tả mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật với nhau: Cây bắp cải  con sâu  con chim.
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe, điều chỉnh. 
- HS lắng nghe, nhắc lại.


	HĐ 1.2: (Làm việc nhóm 4,5)
- GV giới thiệu mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật rất đa dạng, bao gồm cả các sinh vật trên cạn và dưới nước. 
- GV cho HS quan sát hình 5 và đọc yêu cầu nhiệm vụ cần thực hiện.
+ Mô tả mối liên hệ giữa các sinh vật trong hồ nước.






+ Cho biết sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn đó.

- GV cho các nhóm trình bày trước lớp về những nội dung đã thảo luận.

- GV nhận xét, chốt ý: Các chuỗi thức ăn được thể hiện bằng sơ đồ với các mũi tên, sinh vật đứng trước là thức ăn của sinh vật đứng sau mũi tên.
	
- HS lắng nghe.


- HS quan sát hình 5 và đọc yêu cầu nhiệm vụ cần thực hiện.
+ Mối liên hệ giữa các sinh vật trong hồ nước: 
Bèo tấm là thức ăn của ốc, ốc là thức ăn của cá trê.
Thực vật phù du là thức ăn của động vật phù du, động vật phù du là thức ăn của ấu trùng tôm, ấu trùng tôm là thức ăn của cá chép.
+ Sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn đó là thực vật thủy sinh (bèo tấm và thực vật phù du).
- Các nhóm trình bày trước lớp về những nội dung đã thảo luận, nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe, nhắc lại.




	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Nêu được một số ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”
- GV chia HS thành các nhóm (4,5 HS), mỗi em trong nhóm cầm một hình ảnh về một loài sinh vật. Trong thời gian, 1 phút các em lập sơ đồ thể hiện mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật. Nhóm nào làm đúng và nhanh nhất dành chiến thắng.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh lắng nghe yêu cầu và tham gia trò chơi.




- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Tiết 4:                                                     Mĩ thuật
Bài : ĐỒ GIA DỤNG QUEN THUỘC

I. MỤC TIÊU:
    - Nêu được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo SPMT.
    - Tạo được SPMT 2D. 3D bằng hình thức cắt, dán, ghép giấy.
    - Chỉ ra được cách phối hợp các vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất trong sản phẩm.
    - Chia sẻ được cách bảo quản, giữ gìn đồ dùng trong cuộc sống thường ngày.
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu đuuợc cách biến đổi và kết hợp hình khối tạo SPMT.
    - Tạo và trang trí được một số đồ gia dụng quen thuộc bằng vật liệu đã qua sử dụng.
    - Chỉ ra được hình khối cơ bản của biến thể trên SPMT.
    - Chia sẻ được cách giữ gìn, bảo quản đồ gia dụng trong cuộc sống hằng ngày.
2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại thủ công có trang trí                  và hình tượng sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.
      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc có trang trí bằng cách giấy, bìa màu.
     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.
     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.
2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.
     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.
	* HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá đặc điểm hình dáng các đồ gia dụng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.
- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
* Mục tiêu. 
- Nêu được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo SPMT.
- Tạo được SPMT 2D. 3D bằng hình thức cắt, dán, ghép giấy.
* Nhiệm vụ của GV. 
- Tổ chức cho HS quan sát, chia sẻ về các đồ vật có trong gia đình và chỉ ra những đồ vật được gọi là đồ gia dụng để khám phá về hình khối, màu sắc, các bộ phận và chức năng của chúng.
* Gợi ý cách tổ chức.
- Tổ chức cho HS quan sát hình ảnh các đồ vật thường có trong gia đình và khuyến khích các em nêu tên các đồ gia dụng, chia sẻ về công năng sử dụng của các đồ gia dụng đó.
* Câu hỏi gợi mở.
+ Em hãy cho biết những đồ vật nào là đồ gia dụng. 
+ Công năng của đồ vật đó là gì?
+ Đồ vật đó được làm từ vật liệu gì?
+ Đồ vật đó thường có màu sắc như thế nào?
+ Hình khối nào tạo nên đồ vật đó?
+ Đồ vật đó có những bộ phận nào…?
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách khám phá đặc điểm hình dáng các đồ gia dụng ở hoạt động 1.
	
- HS sinh hoạt.


- HS cảm nhận, ghi nhớ.




- HS quan sát, chia sẻ về các đồ vật có trong gia đình.




- HS nêu tên các đồ gia dụng, chia sẻ về công năng sử dụng.


- HS

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận để nhận biết các bước tạo hình và trang trí đồ vật gia dụng bằng giấy bìa màu.
* Gợi ý cách tổ chức.
- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa ở trang 67 trong SGK Mĩ thuật 4, để nhận biết cách cắt, ghép giấy bìa màu tạo hình khối và đặc điểm của đồ vật.
- Nêu câu hỏi gợi mở để HS thảo luận, chia sẻ về các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng.
- Khơi gợi để các em hình dung được những thao tác cần thiết theo trình tự hướng dẫn khi tạo sản phẩm.
- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ các bước thực hiện.
* Câu hỏi gợi mở.
+ Để tạo hình và trang trí đồ gia dụng cần bao nhiêu bước? 
+ Bước nào quyết định hình khối chính của đồ gia dụng?
+ Khi ghép các bộ phận của đồ vật của đồ vật cần chú ý điều gì?
+ Để các bộ phận khớp nhau thì cần phải chú ý điều gì?
* Tóm tắt để HS ghi nhớ.
- Kết hợp các hình, khối với tỉ lệ phù hợp có thể tạo được mô hình đồ gia dụng.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 
các bước tạo hình và trang trí đồ vật gia dụng bằng giấy bìa màu ở hoạt động 2.
* Củng cố, dặn dò.
- HS chuẩn bị tiết sau.
	
- HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4,



- HS quan sát hình họa ở trang 67 trong SGK.


- HS thảo luận, chia sẻ về các bước tạo hình.

- HS hình dung và phát huy lĩnh hội.


- HS nhắc lại và ghi nhớ.


+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.


- HS lắng nghe, ghi nhớ.


- HS ghi nhớ.



- HS ghi nhớ.



Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024
Tiết 1:                                                        Toán
Bài : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ (T4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép nhân phân số bao gồm: nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên và nhân số tự nhiên với phân số
- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân phân số, nhân tổng hai phân số với một phân số.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân phân số.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. Trao đổi trong các bài toán thực tế.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:  × 0 = ?
+ Câu 2:  Tính  ×  = ?
+ Câu 3: điền dấu >; < ; =
 ×     ?   . × 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:

+Bằng 0
+  
+     =  .

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Thực hiện được phép nhân phân số bao gồm: nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên và nhân số tự nhiên với phân số
- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân phân số, nhân tổng hai phân số với một phân số.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân phân số.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính rồi rút gọn (Làm việc cá nhân)
a)  ×   ; b) 7 × 
 - HS đọc yêu đề bài
- GV hướng dẫn học sinh làm vào bảng con và nêu miệng 


- Gọi HS nêu lại cách thực hiện  nhân hai phân số, số tự nhiên nhân với phân số
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện? (Làm việc nhóm 2) 
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở. 
a)  ×  +  ×

b)  × +  × 
- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.



- YC HS nhắc lại các tính chất đã áp dụng





- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tìm phân số thích hợp? (Làm việc cá nhân) 
Mỗi ô đỗ xe ô tô có dạng hình chữ nhật với chiều dài  m và chiều rộng m,
a) Diện tích mỗi ô đỗ xe đó là    ?   m2
b) Tổng diện tích của 3 ô đỗ xe đó là    ?   m2     
- HS đọc đề bài
- GV cho HS làm cá nhân

- GV gọi HS trình bày.
- Mời HS khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4. Số? (Làm việc cá nhân) 
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài
- Gọi HS nêu cách làm (có thể làm các cách giải khác nhau)
- Cả lớp làm bài vào vở: 








- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét.
- Mời HS nêu cách làm khác
- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 5. Tìm phân số thích hợp. (Làm việc nhóm)
	Nhà vua Nguyễn Hiền tính được diện tích phần màu xanh trong hình bên. Biết diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích

	tam giác CDE và độ dài cạnh của mỗi hình vuông nhỏ là  dm. Diện tích phần màu xanh là   ?..    
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- GV gọi HS đọc yêu cầu bài
- Gọi HS nhanh nêu cách làm của HS đó.
- GV HD gợi ý HS làm bài









- Gọi HS trình bày bài.
GV nhận xét tuyên dương.
	


- HS lần lượt làm bảng con kết hợp nêu miệng các số còn lại:
a)  ×  =  
b) 7 ×  =  = 2
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.




- 1 HS nêu 
- HS đổi vở soát nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Các nhóm làm việc theo phân công.
a)  ×  +  × = (   = 
=  ×  = 1 ×  = 
b)  × +  ×  =   ( +  ) × =  ×
= 1 ×     = 
- Các nhóm trình bày. 
-Tính chất một tổng nhân với một số câu ở câu a)
- Tính chất giao hoán đối với phép nhân thứ nhất rồi mới áp dụng tính chất một tổng nhân với một số câu ở câu b)
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.






- HS đọc đề bài
- HS tính và tìm phân số thích hợp điền vào ô có dấu ?
a)  ; b) 
- HS nhận xét
- Lắng nghe


-  HS nêu yêu cầu bài
- HS nêu
- HS làm bài
Bải giải:
Số bánh pi – da bò là:
 × 8 = 4 (cái bánh)
Số bánh pi – da gà là:
 × 8 = 1 (cái bánh)
8 hiệp sĩ được chia số bánh là:
4 + 1 = 5 (cái bánh)
Đáp số: 5 cái bánh
- HS trình bày bài làm
- HS khác nêu
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.









- HS đọc yêu cầu.
- HS nêu
- HS làm bài tập cá nhân
Có thể đổi chỗ 2 hình tam giác ABC và hình tam giác EDC cho nhau để tính
Diện tích một hình vuông nhỏ là: 
 ×  =  (dm2)
Diện tích phần màu xanh là:
 × 2 =  (dm2)
Số điền vào dấu ? là : 
- HS trình bày bài
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Nhắc lại nội dung bài
- Nhận xét giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà có thể áp dụng tính  bài tập 5
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Tiết 3,4:                                                  Tiếng Việt
                            ĐỌC: Bài : QUÊ NGOẠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Quê ngoại. 
- Biết đọc diễn cảm thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện; biết ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu. 
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua các từ ngữ, các câu trong bài đọc.
- Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Chúng ta ai ai cũng có quê hương. Những kỉ niệm về quê hương bao giờ cũng rất đẹp. Đặc biệt khi ta đi xa thì nỗi nhớ quê hương càng da diết.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trân trọng những vẻ đẹp cửa quê hương.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu quý và trân trọng bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Quê hương” để khởi động bài học.
+ Trong bài hát Quê hương tác giả đã viết quê hương là những gì?
- Khi nhớ về quê nội hoặc quê ngoại của mình các em thường nhớ tới điều gì? Chia sẻ với bạn về những điều đó?
- GV nhận xét
- GV nói thêm: Chúng ta ai ai cũng có quê hương. Nhiều bạn vẫn đang sống ở quê hương và luôn giữ những kỉ niệm đẹp về quê hương.
- GV chiếu tranh minh họa bài học.
- Mời HS nhận xét bức tranh
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài : Quê ngoại là bài đọc kể về Ki – a, một em bé Việt Nam sống trên đất Mỹ. Em đang nghĩ về quê ngoại của mình là làng Chùa ở Việt Nam. Chúng  ta sẽ đọc câu chuyện để biết trong suy nghĩ của Ki – a làng Chùa đẹp như thế nào và Ki – a yêu và nhớ quê ngoại cửa mình như thế nào nhé!
	- HS lắng nghe bài hát.

+ chùm khế ngọt, đường đi học, con diều biếc,…
- HS chia sẻ.

- HS nhận xét








- Học sinh lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Quê ngoại. 
+ Biết đọc diễn cảm thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện; biết ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 4 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: từ đầu đến yêu quý em.
+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến chiều mùa hạ
+ Đoạn 3: tiếp theo cho đến quê ngoại của em đấy.
+ Đoạn 4: đoạn còn lại.
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: làng Chùa, cánh đồng lúa rộng lớn, nở, lấy lá dứa dại làm những chiếc chong chóng, ngôi làng, ….
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Có một điều/ Ki -a không thể nào quên/ là/ ai ở đó/ cũng tươi cười và yêu quý em//
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- Hs lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát




- 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.



- 2-3 HS đọc câu.

- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc của các nhân vật gửi vào tiếng nhạc như: vô tận, tươi cười, yêu quý, …
- Mời 4 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.



- 4HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua các từ ngữ, các câu trong bài đọc.
+ Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Chúng ta ai ai cũng có quê hương. Những kỉ niệm về quê hương bao giờ cũng rất đẹp. Đặc biệt khi ta đi xa thì nỗi nhớ quê hương càng da diết.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ
+ Vô tận: Tưởng nhưu không bao giờ hết được
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Ki – a sống ở đâu và quên ngoại của Ki – a ở đâu?
- GV giới thiệu thêm về Nước Mỹ và thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội trên bản đồ cửa thế giới và bản đồ Việt nam hiện nay.
Câu 2: Những hình ảnh nào trong bài cho thấy quê ngoại của Ki – a rất đẹp?
+ HS đọc thầm và tìm những hình ảnh cho thấy quê ngoại của Ki -a rất đẹp.





Câu 3: Ki – a được mẹ kểcho nghe những kỉ niệm nào về tuổi thơ ở làng Chùa?


Câu 4: Ki – a thường mơ thấy những gì về quê ngoại? Những giấc mơ đó  nói lên điều gì về tình cảm của Ki – a với quê hương?


Câu 5: Câu chuyện “Quê ngoại” gợi cho em cảm nghĩ gì về tình cảm của mỗi người đối với quê hương?
+ GV gợi ý thêm: HS chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình với quê hương, những hình ảnh đẹp của quê hương, nhớ những người thân thiết, ruột thịt, cùng với nỗi nhớ là tình yêu quê hương.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Chúng ta ai ai cũng có quê hương. Những kỉ niệm về quê hương bao giờ cũng rất đẹp. Đặc biệt khi ta đi xa thì nỗi nhớ quê hương càng da diết.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ



- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:



+ Ki – a sống ở Mỹ. Quê ngoại của 
Ki – a là làng Chùa ở Việt nam

- HS lắng nghe.



+ Những hình ảnh nói lên vẻ đẹp quê ngoại của Ki – a: những ngôi nhà nhỏ bình yên, cánh đồng lúa rộng lớn, dòng sông Đáy dài vô tạn, ao hồ nở đầy hoa sen, dãy núi tím xa,...
+ Vì cá tiết mục biểu diễn của học trò đều hay và đặc biệt mỗi người đã tạo dựng cho mình một phong cách độc đáo, không ai giống ai.
+ Những kỉ niệm tuổi thơ của mẹ: mùa hè mẹ đucợ ông ngaoị đưa ra đê thả diều, lấy lá dứa dại làm chong chóng và kèn thổi vang trên mặt đê.
+ Ki – a thường mơ thấy được gặp những người làng Chùa, được ngắm cánh đồng, dòng sông và dãy núi tím xa. Những giấc mơ đó nói lên tình yêu và nỗi nhớ quê da diết của Ki - a
+ HS làm việc nhóm từng HS chia sẻ suy nghĩ của mình

- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm từ có nghĩa trái ngược với mỗi từ dưới đây:
	xa xôi
	
	rộng lớn
	
	bình yên


- Mời học sinh làm việc nhóm 2.

- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Viết 2-3 câu về quê hương, trong đó có sử dụng một cặp từ có nghĩa trái ngược nhau
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

+ xa xôi: gần
+rộng lớn: bé nhỏ, bé tí, chật hẹp,
+ bình yên: nhộn nhịp, sôi động
- Các nhóm tiền hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.


- Cả lớp làm việc cá nhân, đặt câu vào vở. 
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+  Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trân trọng những vẻ đẹp cửa quê hương.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho hcọ sinh hái hoa dân chủ với các nội dung:
+ dùng từ ngữ nói lên tình cảm của em với que hương
sau bài học để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn hoặc nói về
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................



BUỔI CHIỀU:
Tiết 1:                                                Công nghệ  
Bài :  LÀM ĐÈN LỒNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Làm được chiếc đèn lồng theo hướng dẫn
- Tính toán được chi phí một chiếc đèn lồng đồ chơi tự làm
- Có hứng thú với việc làm đèn lồng, và bảo vệ đèn lồng trong cuộc sống
- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc chia sẻ được lợi ích của đèn lồng ở gia đình và xã hội
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tìm hiểu  các bước để làm đèn lồng, lợi ích của đèn lồng ở gia đình, xã hội với đời sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được ý tưởng đèn lồng để trang trí trong phòng học hoặc ở nhà.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm để đề xuất các vấn đề của bài học.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực với việc làm đèn lồng
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với việc tiết kiệm vật liệu, sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh xem vi deo phố đèn lồng Hội An - Đà Nẵng
- Các em thấy phố đèn lồng đó có đẹp không ?
- Để làm một chiếc đèn lồng ta cần phải làm những bước nào cô cùng các con tìm hiểu bài hôm nay 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp xem vi deo

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành:
- Mục tiêu: 
+ Hiểu được các bước để làm chiếc đèn lồng ,các bộ phận của đèn lồng, vật liệu để làm đèn lồng.
+ Làm được một chiếc đèn lồng đồ chơi theo hướng dẫn
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Thực hành (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc  nhóm 4, cùng quan sát tranh và trả lời.
+ Làm đèn lồng theo mấy bước
+ Bước 1: Làm đèn lồng chuẩn bị những gì?
[image: C:\Users\HUONG\Downloads\a86f76c29aba4ae413ab.jpg]

[image: C:\Users\HUONG\Downloads\8fefeca600ded08089cf.jpg]
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- Bước 2: Làm quai sách
[image: C:\Users\HUONG\Downloads\c919312fdd570d095446.jpg]
Bước 3: Hoàn thiện sản phẩm
[image: C:\Users\HUONG\Downloads\7f3c93007f78af26f669.jpg]
-Ta có dùng vật liệu khác để trang trí sản phẩm
GV gọi các nhóm trình bày trước lớp sản phẩm của nhóm mình
- GV nhận xét tuyên dương
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Đèn lồng theo 3 bước
Bước 1: Làm đèn lồng cần chuẩn bị một tờ giấy bìa màu hình chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng 15 cm. Gấp đôi tờ giấy bìa màu theo chiều dọc và kẻ các đường song song cách nhau 1cm

- Cắt tờ theo đường kẻ giấy bìa song song  và mở ra


- Dính băng dính hai mặt để dán hai mép tờ giấy bìa tạo thành đèn lồng


- Cắt miếng bìa màu hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng 2 cm làm quai sách của đèn
+ Gắn quai sách của đèn trên phần trên cho cân đối


+ Trang trí sản phẩm cho đẹp, hài hòa.





-Các nhóm trình bày sản phẩm

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm 

	2. Giới thiệu sản phẩm
- Mục tiêu:
+ Học sinh trưng bày được sản phẩm, đánh giá được sản phẩm, tính đươc cho phí cho chiếc đèn lồng
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ đánh giá sản phẩm trên phiếu và tính toán làm một chiếc đèn lồng hết bao nhiêu tiền?
[image: C:\Users\HUONG\Downloads\ee23c147e43c34626d2d.jpg]
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng thau thảo luận và chia sẻ đánh giá sản phẩm













- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực công nghệ và năng lực thẩm mĩ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ về lợi ích của đèn lồng
- Muốn làm đèn lồng thêm đẹp sáng ta có thể trang trí thêm bộ phận bóng đèn điện bên trong lồng đèn
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà. Sưu tầm một số mẫu đèn lồng mà địa phương em có
	- Học sinh tham gia chia sẻ  lợi ích của những đền lồng đó trước lớp.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Tiết 2:                                                Hoạt động trải nghiệm
                                              HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau tiết hoạt động, HS:
- Lập được kế hoạnh cải tạo một góc không gian trong trường hoặc lớp học theo bản vẽ đã lựa chọn.
- Chia sẻ được kế hoạch thực hiện.
- Triển khai được các hoạt động theo kế hoạch đề ra nhằm cải tạo một góc không gian trong trường hoặc lớp học.
Góp phần hình thành và phát triển :
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch “Làm đẹp trường lớp”.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài giảng điện tử;  
- HS: Sách giáo khoa, bút màu, giấy A4 hoặc bảng nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS hát bài: “Em vẽ môi trường màu xanh” sáng tác: Giáng Tiên.
"Em vẽ môi trường màu xanh
Chung quanh đầy những ánh nắng
Hàng cây xanh đường thẳng tắp
Ánh sáng tràn ngập bình minh
Em vẽ môi trường quanh em màu mỗi ngày tươi thắm
Và ta chung tay chăm sóc màu xanh bảo vệ môi trường
A! Môi trường xanh
Ta cùng nhau giữ cho trong lành
Bầu không khí chung quanh hòa cùng dòng nước mát xanh
Bầu trời xanh có mây
Hòa cùng bao cỏ cây
Tuổi thơ em ở đây
Ngày xanh mát ơi!!!
Lá la la là la
Lá la la là la Lá la la là la là la”
	
- HS hát và nhún nhảy theo nhạc.

	- GV giới thiệu: Em vẽ môi trường màu xanh là ca khúc của nhạc sỹ Giáng Tiên về môi trường dành cho thiếu nhi. Lời ca với ý tứ tươi đẹp kể về một giấc mơ xanh, một môi trường đáng sống cho nhân loại. Bài hát nói lên khát vọng về một trái đất xanh tươi với những hàng cây xanh tốt và những ánh sáng bình minh hòa bình đẹp đẽ. Chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất nhé. 
	- HS sẵn sàng tâm thế khám phá chủ đề.

	2. Khám phá chủ đề
Hoạt động 9. Lập kế hoạch “Làm đẹp trường, lớp”
	

	 - GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ của hoạt động 7 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 4 trang 86 và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV tổ chức cho HS cùng xây dựng kế hoạch cải tạo góc trường/lớp theo bản thiết kế đã được lựa chọn theo các bước sau:
+ Bước 1: GV cho HS xem lại bản vẽ thiết kế được nhiều lựa chọn nhất.
+ Bước 2: Cả lớp cho ý kiến đề xuất về những nội dung cần điều chỉnh của bản thiết kế cho phù hợp với thực tế.
+ Bước 3: Tham khảo mẫu kế hoạch trong SGK Hoạt động trải nghiệm 4 trang 86.
+ Bước 4: Xây dựng kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.
- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS. 
- GV hướng dẫn HS cách thực hiện và theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
	 - HS đọc nhiệm vụ của hoạt động.


- HS cùng xây dựng kế hoạch cải tạo góc trường/lớp theo bản thiết kế đã được lựa chọn.

	Hoạt động 10. Thực hiện kế hoạch “Làm đẹp trường, lớp”
	

	- GV kiểm tra công tác chuẩn bị của HS.
- GV cho HS xem lại bản vẽ thiết kế đã được điều chỉnh.
- GV tổ chức triển khai công việc theo từng nhóm HS đã được phân công trong kế hoạch.
- GV công bố thời gian dành cho từng công việc cụ thể: dọn dẹp, sắp xếp lại, trang trí,…
- GV giám sát lộ trình thực hiện của từng nhóm và hỗ trợ HS khi cần thiết.
- GV tổ chức cho HS kiểm tra lại kết quả của hoạt động, đối chiếu thực tế với bản vẽ thiết kế.
	- HS chuẩn bị và xem lại bản vẽ thiết kế đã được điều chỉnh.

- HS thực hiện công việc theo phân công của nhóm.




- HS kiểm tra lại kết quả của hoạt động, đối chiếu thực tế với bản vẽ thiết kế.

	4. Tổng kết
- Mời một bạn nhắc lại điều chúng ta đã cùng chia sẻ, trải nghiệm trong tiết học.
- GV nhấn mạnh lại một số nội dung chính của chủ đề.
	
- HS nhắc lại và ghi nhớ.

	5. Đánh giá hoạt động
	

	- GV tổ chức cho HS trao đổi và nêu những việc mình đã học được để cùng giữ gìn vệ sinh trường lớp.
- GV phát Phiếu đánh giá và yêu cầu HS làm việc cá nhân.
- GV đọc từng nội dung để HS đánh giá và tô màu vào số ngôi sao tương ứng với những việc các em đã làm hoặc GV phát Phiếu đánh giá cho HS tự thực hiện.
- GV tổ chức cho HS đánh giá đồng đẳng, trao đổi để xin ý kiến của bạn về những hoạt động mình đã tham gia trong chủ đề.
- GV yêu cầu HS về xin ý kiến người thân vào Phiếu đánh giá.
- GV ghi nhận xét vào Phiếu đánh giá.
	




Tiết 3 :                                                Hướng dẫn học
                             HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
[bookmark: _Hlk144997060]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Phát triển năng lực trong môn Tiếng việt .
2. Học sinh: Vở Phát triển năng lực trong môn Tiếng việt .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Giáo viên
	Học sinh

	* Khởi động:
 Nêu lại tên các bài học buổi sáng
* Các hoạt động:
-Kiểm tra mức độ hoàn thành bài học.
1. Hoàn thành bài  học trong ngày.
Môn Toán, Tiếng Việt (nếu còn)
2.Củng cố kiến thức và hướng dẫn HS làm một số bài tập luyện tập
 Môn Tiếng việt:
 - HD học sinh làm bài tập trong vở Phát triển năng lực trong môn Tiếng việt .
GV giao nhiệm vụ.


-Gv theo dõi giúp đỡ (Nếu cần)
-Có thể cho một số học sinh khá kiểm tra sửa chữa cho các bạn nhất là học sinh tiếp thu bài chậm.
-Chốt kiến thức sau mỗi bài tập.
-Tuyên dương những em làm bài tốt.
-Yêu cầu HS nêu lại nội dung kiến thức luyện tập của tiết học. 
-Nhắc HS về nhà ôn lại các kiến thức vừa luyện
	
-HS nêu


-HS hoàm thành các BT ( nếu còn)





-HS đọc bài ,xác định KT
-HS làm bài.
-HS trình bày bài, nêu cách làm.
-HS khác nhận xét sửa chữa.
Một số học sinh khá kiểm tra sửa chữa cho các bạn tiếp thu bài chậm.



-2-3 HS nêu

-HS lắng nghe
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[bookmark: _Hlk152182315]Tiết 1 :                                                      Toán
Bài : PHÉP CHIA PHÂN SỐ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép chia phân số bao gồm: phép chia phân số với phân số, chia với số tự nhiên cho phân số và phép chia phân số cho số tự nhiên.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia phân số.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. Trao đổi trong các bài toán thực tế.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- HS thực hiện bảng con các phân số 
 ×  ;  4 ×  ;  × 2
 - Gọi HS nêu lại cách thực hiện
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
 ×  =  
 4 ×  =  = 
  × 2 =  =  = 
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
- Thực hiện được phép chia phân số bao gồm: phép chia phân số với phân số
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia phân số.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu tình huống 
Bạn Mai tay một tấm bìa nhẹ có diện tích  m2 chiều rộng  m và đố các bạn tìm được chiều dài của tấm bìa đó.
+ Muốn tìm được chiều dài ta làm như thế nào?
+ Thực hiện phép tính nào?
- GV giới thiệu về phân số đảo ngược
+ ví dụ  đảo ngược được phân số  ; 
 => 
 - GV hướng dẫn cách chia 2 phân số:
 :  =   = 
- Gọi HS đọc lại cách chia 2 phân số trong SGK
Kết luận: Muốn thực hiện chia hai phân số , ta lấy phân số thứ nhất nhân đảo ngược phân số thứ hai.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe



+ Muốn tìm chiều dài ta lấy diện tích chia cho chiều rộng.
+  : 
- HS  lắng nghe, tiếp thu.


- HS đọc lại cách chia 2 phân số trong SGK /91

- HS học thuộc 




- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Thực hiện được phép chia phân số bao gồm: phép chia phân số với phân số, chia với số tự nhiên cho phân số và phép chia phân số cho số tự nhiên.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia phân số.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: (Làm việc cá nhân) 
a) Viết các phân số đảo ngược của mỗi phân số sau: ;  ; 
b) Tính  :  ;  ;     : 




- GV gọi HS nhận xét
? Muốn thực hiện chia hai phân số ta làm như thê nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tìm phân số thích hợp. (Làm việc nhóm 2)
- GV cho HS làm theo nhóm.
 [image: A diagram of a hexagon

Description automatically generated]
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 3. Tìm phân số thích hợp.  (Làm việc cá nhân) 
Một bức tranh hình chữ nhật có diện tích là  dm2 và chiều rộng  dm. Chiều dài của bức tranh là   ?.. dm.
- GV mời 1 HS nêu cách làm:
- Cả lớp làm bài vào vở: 



- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS làm việc cá nhân.
Trả lời:
a)  ;  ; 
b)  :  =  ×
 =   = 
  :  =  ×  = 
- HS nhận xét.
HS trả lời.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS làm việc nhóm 2

[image: A diagram of a triangle with numbers and a triangle

Description automatically generated]
- 1 HS trình bày cách làm: 
- HS nhận xét và đọc lại các phân số.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.





- HS làm việc theo yêu cầu.
Bài giải
Chiều dài của bức tranh là:
=  (dm)
Vậy phân số cần điền là 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết số liền trước, số liều sau, đọc số, viết số...
- Ví dụ: GV viết  4 phân số bất kì như: 
 và 4 phiếu. Mời 4 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 4 phiếu ngẫu nhiên cho 4 em, sau đó mời 4 em rút gọn phân số.Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- 4 HS xung phong tham gia chơi. 




- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



[bookmark: _Hlk146202032]Tiết 2:                                                  Tiếng Việt
                            VIẾT: Bài: TRA BÀI VĂN MIÊU  TẢ CÂY CỐI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kiên thức viết bài văn miêu tả cây cối. Học được điều hay từ bài viết của bạn. Nhận ra lỗi trong bài của mình và tự sửa theo góp ý của thầy cô.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS múa hát
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
+ Giờ trước các em đã viết bài văn về tả cây cối. Sau khi viết bài các em có thấy chúng ta cần phải trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh không? Xem tình yêu của các em đối vưới cây xanh như thế nào, cô và các em cùng đi tìm hiểu bài hôm nay
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi


+ 1-2 HS trả lời theo suy nghĩ của hình. 
- HS lắng nghe.


	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Củng cố kiên thức viết bài văn miêu tả cây cối. Học được điều hay từ bài viết của bạn. Nhận ra lỗi trong bài của mình và tự sửa theo góp ý của thầy cô.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	* Nghe thầy cô nhận xét chung
- GV nhắc lại đề bài miêu tả cây cối ở giờ học trước
- GV nêu ưu điểm và hạn chế chính của HS khi viết bài văn về một số nội dung:
+ Bố cục của bài văn: có 1 số em viết bài chưa đủ 3 phần
+ Trình tự miêu tả cây cối:
+ Cách quan sát cây và lựa chọn đặc điểm miêu tả
+ Từ ngữ miêu tả, các biện pháp so sánh, nhân hóa.
+ Diễn đạt, chính tả
+ Chữ viết,….
- GV nhận xét khen ngợi một số HS có tiến bộ rõ rệt, một số bài văn viết hay.
* Đọc hoặc nghe những bài được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập.
- GV chiếu lên màn hình 1-2 bài viết hay
- Mời HS đọc bài giáo viên chiếu lên 
- Sau mỗi bài GV yêu cầu HS nêu:
+ Em học được điều gì từ bài viết của bạn? vì sao
- GV cho HS thảo luận dựa vào các nội dung sau để trả lời câu hỏi:
+ Cách mở bài, kết bài có sáng tạo không? Mở bài, kết bài mở rộng hay trực tiếp?
+ Cách dùng từ ngữ miêu tả làm nổi bật đặc điểm riêng biệt của cây đó.
+ Cách thể hiện tình cảm với cây hoặc người trồng cây
- GV nhận xét rút kinh nghiệm, tuyên dương HS
* Chỉnh sửa
- GV cho HS đọc laị bài viết của mình, đọc lại những lời nhận xét của thầy cô,
+ YC HS xác định những lỗi cần sửa chữa hoặc những câu văn đoạn văn cần viết hay hơn.
- GV yêu cầu HS tự sửa lại bài của mình theo nhận xét của GV
	
- HS lắng nghe




- HS lắng nghe, ghi nhớ.












-  HS đọc bài trên màn hình GV chiếu lên.
- Cả lớp lắng nghe bạn đọc.




- HS thảo luận nhóm đưa ra ý kiến. 

- Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm về các nội dung yêu cầu.


- HS lắng nghe, ghi lại những tồn tại cần khắc phục


- HS đọc

- HS viết lại các lỗi cần khắc phục trên bài viết của mình.

- HS sửa bài

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhận xét tiết dạy.
- Chuẩn bị bài ca dao, bài thơ nói về quê hương (Trong SGK hoặc báo, trong các tập thơ)
- Dặn dò bài về nhà HS viết lại đoạn cần sửa lại. Đọc cho người thân nghe bài của mình và vận dụng tả thêm một số loại cây khác
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024
Tiết 1 :                                                   Toán
Bài : PHÉP CHIA PHÂN SỐ (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép chia phân số bao gồm: phép chia phân số với phân số, chia với số tự nhiên cho phân số và phép chia phân số cho số tự nhiên.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia phân số.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. Trao đổi trong các bài toán thực tế.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia múa hát
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Thực hiện được phép chia phân số bao gồm: phép chia phân số với phân số, chia với số tự nhiên cho phân số và phép chia phân số cho số tự nhiên.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia phân số.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính rồi rút gọn (Làm việc cá nhân) HS nêu cách chia hai phân số và rút gọn phân số
- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con: 
a)  :  ;    b)   ;   c) :  


- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tìm phân số thích hợp (theo mẫu) (Làm việc nhóm 2) 
Mẫu:   ×  ?   = 
 :  = 
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào phiếu BT 
a)  ×  ?   =    ; b)  :  ?   = 



- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:Tính (Làm việc cá nhân) 
- GV cho HS làm theo nội dung yêu cầu.
a)  + :  ;b)   :  - 


- GV mời HS trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4. Người ta cắt một thanh sắt dài  m thành các đoạn, mỗi đoạn dài  m. Hỏi người ta cắt được bao nhiêu đoạn như vậy?(Làm việc cá nhân) 
- GV mời 1 HS nêu cách làm:
- Cả lớp làm bài vào vở: 




- Gọi HS trình bày bài làm, HS nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- 1 HS nêu
- HS lần lượt làm bảng con kết hợp đọc miệng các phép tính
a)  :  =  ×  =  = 
b)   =  ×  =  = 
c) :  = ×  =  = 
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

 

- HS lắng nghe quan sát gv hướng dẫn mẫu
- HS làm việc nhóm

a)  ×  ?   =    
:  =  = 
b)  :  ?  = 
 :  = 
- HS đổi vở soát nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS làm việc theo yêu cầu
a)(  + : =  : =  = 1
b)   :  -  =  -  = 
- Các HS khác trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.




- HS đọc đề bài
- HS nêu cách làm
- Lớp làm bài tập vào vở
Bài giải
Người ta cắt được  số đoạn là:
 :  = 12 (đoạn)
Đáp án: 12 đoạn
- Trình bày bài làm
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Nhắc lại nội dung bài
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Tiết 2:                                                Tiếng Việt
                             ĐỌC MỞ RỘNG:
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết chia sẻ với bạn những điều thú vị trong bài thơ (ca dao) về quê hương đất nước mà em đã học. 
- Biết ghi chép những thông tin cơ bản về bài thơ (ca dao) vào phiếu đọc sách.
- Biết chân trọng những vẻ đẹp của quê hương.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Tìm bạn thân” để khởi động bài học.
+ Đố các em bài hát nói về điều gì?
+ Các bạn tìm bạn thân để làm gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
+ Vậy bạn thân có những đặc điểm gì gọi là thân? Vì sao ta lại chơi thân?,…” thì bài học hôm nay cô mời chúng ta cùng tìm hiểu qua bài “Tôi và bạn” các em nhé!
	- HS tham gia trò chơi

+ Các bạn đang tìm bạn thân.
+ Để vui chơi, múa hát.


- HS lắng nghe.



	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Biết chia sẻ với bạn những điều thú vị trong bài thơ (ca dao) về quê hương đất nước mà em đã học. 
+ Biết ghi chép những thông tin cơ bản về bài thơ (ca dao) vào phiếu đọc sách.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1. Đọc một bài thơ hoặc bài ca dao về quê hương, đất nước.
- GV hướng dẫn HS thực hiện:
+ Đọc một bài bài thơ hoặc bài ca dao về quê hương HS đã chuẩn bị
+ Ý nghĩa, nội dung, hình ảnh đẹp trong những bài thơ bài ca dao..
- Gọi HS nhận xét, phát biểu.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


+ HS đọc bài thơ đã sưu tầm.
+ HS nêu

	2. Viết phiếu đọc sách theo mẫu.
- GV hướng dẫn HS viết phiếu đọc sách
- GV HS viết vào phiếu đọc sách theo mẫu phiếu:
[image: A screenshot of a computer
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- GV mời HS trình bày phiếu đọc sách của mình
- GV mời các HS khác nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương
	
- HS quan sát, lắng nghe.
.

- HS thực hiện viết phiếu theo mẫu trong SGK về bài thơ (ca dao) đã sưu tầm.
- Các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


-  HS đọc phiếu của mình đã viết
- HS nhận xét.

	3. Chia sẻ với bạn những điều em thích trong bài thơ về quê hương đất nước mà em đã đọc
- GV tổ chức cho HS thực hiện nhóm:
+ Chia sẻ về những điều thích nhất trong bài thơ (ca dao) e đã đọc.
- Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét chung khen ngợi. Khuyến khích HS chia sẻ để mở rộng nguồn tài liệu đọc
	


+ HS chia sẻ trong nhóm
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS nhận xét
-  Lắng nghe 

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Y/C HS trao đổi với người thân để có hiểu biết thêm về quê nội và quê ngoại của em.
- Đọc cho người thân nghe bài thơ hoặc ca dao về quê hương đất nước mà em biết. 
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS thực hiện yêu cầu
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Tiết 3:                                            Lích sử - Địa lí   
Bài : MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG BÀO NAM BỘ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam Bộ thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.
- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Hình thành năng lực tìm hiểu văn hóa lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của môn Lịch sử và địa lí phù hợp với văn hóa vùng miền
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Hình thành phẩm chất yêu nước, tự hào về văn hóa, lịch sử vùng đất Nam Bộ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị cha ông để lại. Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu trò chơi Đại sứ du lịch: HS chọn đúng nhạc, tranh của vùng Nam Bộ.
+1: nhạc chèo và cải lương
+2: tranh ruộng bậc thang và cánh đồng Nam Bộ
+3: tranh chợ quê và chợ nổi
+4: khăn mỏ quạ và khăn rằn 
-GV cho HS chơi
- GV khen HS, hỏi: 
+Hãy chia sẻ những điều em biết về cuộc sống của người dân Nam Bộ
+ Vì sao vùng đất này được mệnh danh là thành đồng Tổ quốc?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nghe 






-HS chơi: nghe nhạc, quan sát tranh và vật thật rồi giơ thẻ chọn đáp án
-3-4 HS trả lời
HS nhận xét, góp ý


-HS nghe


	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam Bộ thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.
+Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Một số nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Nam Bộ.
- GV chiếu YC, cho HS đọc: Thảo luận nhóm 4 , xem clip, đọc thông tin và quan sát các hình 1 đến 4:
+Chỉ ra những nét đặc trưng về văn hóa của người dân Nam Bộ
+Cho biết sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam bộ được thể hiện ở những chi tiết nào? 
GV lưu ý HS trình bày sáng tạo kết quả thảo luận ra bảng nhóm
-GV cho HS xem clip giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ
-GV quan sát, giúp đỡ các nhóm



-GV cho đại diện nhóm lên trình bày

-GV nhận xét, chốt: Do điều kiện tự nhiên nhiều sông nước, khí hậu nóng nên người dân nam bộ phải tìm cách thích ứng trong mọi hoạt động, từ nhà ở, đi lại,… cho đến các sinh hoạt khác. Từ đó dẫn đến tính cách của người dân Nam Bộ cũng có những nét khác biệt so với người ở vùng khác. (phóng khoáng, ưa ca hát, tính cộng đồng cao,  …) Và trong đó đặc biệt nổi bật lên tinh thần thượng võ, lòng yêu nước, tính kiên cường quả cảm của người Nam Bộ, thể hiện rõ nét qua truyền thống yêu nước cách mạng của những con người ở vùng thành đồng tổ quốc.
	

- HS quan sát , lắng nghe.









-HS xem clip

-HS đọc thông tin, quan sát trạn kết hợp đồ dùng đã chuẩn bị và kiến thức thực tế thảo luận và trình bày sáng tạo bảng nhóm.
-Các nhóm trình bày
Nhóm khác nhận xét, bổ sung
-HS nghe





	Hoạt động 2: Truyền thống yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ (Sinh hoạt nhóm 4)
-GV cho HS đọc đoạn thông tin trong SGK tr110 từ Nhân dân…thành đồng tổ quốc
- GV hỏi: Truyền thống yêu nước và cách mạng của người dân Nam Bộ có gì nổi bật?
- GV NX, chốt: Nhân dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước, đấu tranh từ rất sớm, biểu hiện thông qua các phong trào yêu nước, chống giặc ngoại xâm diễn ra liên tục, rộng khắp. Để ghi nhận và biểu dương tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân Nam Bộ, tháng 2/1946, trong đợt tôn vinh chiến công vang dội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào Nam Bộ danh hiệu vẻ vang: “Thành đồng Tổ quốc”.
-GV mời 1 HS đọc yêu thảo luận nhóm: Đọc thông tin SGK, xem tranh ảnh, tư liệu sưu tầm, thảo luận nhóm 4 trình bày hiểu biết về một nhân vật lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của người Nam Bộ. Lưu ý HS trình bày thông tin tin sáng tạo.
- GV quan sát giúp đỡ các nhóm, HD HS trình bày
- GV mời các nhóm trưng bài kết quả lên bảng lớp.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nận xét tuyên dương, chốt: Nhân dân Nam Bộ vốn có truyền thống yêu nước từ rất sớm. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, vùng đất Nam Bộ luôn xuất hiện những tấm gương anh hùng tiêu biểu, có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.
	


- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

3-4 HS nêu

-HS nghe









-1 HS đọc yêu hoạt động.





- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trưng bài kết quả lên bảng lớp.
- HS lắng nghe, nhận xét, bày tỏ ý kiến, góp ý

HS lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đưa quả địa cầu, mời HS tham gia trò chơi “Nhân tố bí ẩn”
+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một bạn nắm giữ bí mật được co giáo cho xem tranh ảnh nét văn hóa, một nhân vật lịch sử của Nam Bộ. Trong 1 phút, bạn nắm giữ bí mật dùng lời mô tả, cử chỉ điệu bộ cho tổ của mình đoán được nội dung trong ảnh. Tổ nào đoán được nhiều tranh ảnh nhất là thắng
+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.







+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Tiết 4                                          Hoạt động trải nghiệm
                                                        SINH HOẠT LỚP
Tuần 31. Chủ đề Em và cuộc sống xanh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Qua tiết hoạt động, HS:
 - Tự đánh giá các hoạt động trong tuần của bản thân và tham gia đánh giá các hoạt động chung của lớp. Xác định được các việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo.
- Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ
Góp phần hình thành và phát triển :
- Năng lực thích ứng: Tham gia thu gom giấy vụn, vỏ chai, vỏ lon để dưới sự hỗ trợ của thầy/cô Tổng phụ trách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài giảng điện tử
- HS: Sách giáo khoa, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động 1. Tổng kết hoạt động tuần 31 và phương hướng hoạt động tuần 32
	

	a. Sơ kết tuần 31:
	

	- Từng tổ báo cáo 
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 31.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
	- Thành viên được phân công báo cáo.
- Các thành viên khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.
- Lắng nghe cô giáo nhận xét

	b. Phương hướng tuần 32
	

	- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
- Thực hiện các hoạt động khác theo phân công
	-  Lắng nghe và bổ sung ý kiến cho tuần sau.


	Hoạt động 2. Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ
	

	- GV tổ chức cho HS thu gom giấy vụn, vỏ chai, vỏ lon theo đơn vị lớp.
- GV hướng dẫn HS hỗ trợ thầy/cô Tổng phụ trách đi thu gom giấy vụn, vỏ lon của các lớp.
- GV hướng dẫn HS hỗ trợ thầy/cô Tổng phụ trách tổng hợp kết quả làm Kế hoạch nhỏ của toàn trường.
	- HS thu gom giấy vụn, vỏ chai, vỏ lon theo đơn vị lớp.
- HS mang giấy vụn, vỏ lon, vỏ chai…đã tập trung của lớp đến khu vực tập kết theo sự hướng dẫn của nhà trường.


	3. Tổng kết /cam kết hành động
− GV cho HS khái quát ý nghĩa của hoạt động làm kế hoạch nhỏ, nhắc nhở HS hoàn thiện bản thiết kế để chuẩn bị tham gia triển lãm.
	



BUỔI CHIỀU:
[bookmark: _Hlk152249460]Tiết 1:                                                       Khoa học
Bài : CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1.Năng lực đặc thù: 
- Vận dụng mối liên hệ về mặt thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn để lập sơ đồ mô tả chuỗi thức ăn trong tự nhiên (sinh vật sống ở rừng, sinh vật sống ở biển).
- Rèn luyện kĩ năng làm hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện nhiệm vụ, trải nghiệm để nắm kiến thức của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để nắm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 
- GV chia HS thành các nhóm. Mỗi nhóm cử 1 HS lên bốc thăm tên con vật gần gũi với các em. Các thành viên còn lại tạo sơ đồ chuỗi thức ăn có con vật mà bạn mình bốc được. Nhóm nào tạo đúng và nhanh nhất dành chiến thắng.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi. Mỗi nhóm cử 1 bạn lên bốc thăm, các thành viên còn lại tạo sơ đồ chuỗi thức ăn.
VD: Cà rốt Thỏ Sư tử; Ốc Cá trê Mèo;...

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Vận dụng mối liên hệ về mặt thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn để lập sơ đồ mô tả chuỗi thức ăn trong tự nhiên (sinh vật sống ở rừng, sinh vật sống ở biển).
+ Rèn luyện kĩ năng làm hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Một số chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
HĐ 2.1.
- GV mời HS quan sát hình 6 và đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS xác định chiều của các mũi tên, sau đó xác định số chuỗi thức ăn có trong hình.
[image: ]
- GV cho HS thực hiện yêu cầu vào vở theo nhóm 2. 


- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	


- HS quan sát hình 6 và đọc yêu cầu.
- HS xác định chiều của các mũi tên và số chuỗi thức ăn có trong hình: 3 chuỗi.











- HS thực hiện yêu cầu vào vở theo nhóm 2. 
+ Cỏ  thỏ  báo
+ cỏ  nai  báo
+ cỏ  trâu  sử tử
- HS đổi vở soát nhận xét.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	HĐ 2.2.
- GV cho HS đọc đoạn văn mô tả các mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật tại một vùng biển gồm nhiều sinh vật khác nhau:
Tại một vùng biển, tảo là thức ăn của tôm, tôm là thức ăn của cá hồi. Động vật phù du là thức ăn của sứa và tôm, sứa là thức ăn của rùa biển.
- GV cho HS làm việc nhóm 4, thực hiện nhiệm vụ:
+ Vẽ các sơ đồ chuỗi thức ăn trong vùng biển dựa vào các sơ đồ gợi ý trong SGK.

+ Thảo luận và mô tả về các mối liên hệ thức ăn nói trên: Có những chuỗi thức ăn nào trong sơ đồ có sử dụng chung một vài sinh vật? Điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với tự nhiên?

- GV cho các nhóm trình bày trước lớp về những nội dung đã thảo luận.

- GV nhận xét, chốt ý: Một sinh vật có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
	
- HS đọc thông tin.






- HS làm việc nhóm 4, thực hiện nhiệm vụ:
+ (1) Tảo  tôm  cá hồi
(2) Động vật phù du  sứa  rùa biển.
(3) Động vật phù du  tôm  cá hồi.
+ Có chuỗi thức ăn (1) và (3) sử dụng chung tôm, cá hồi; chuỗi thức ăn (2) và (3) sử dụng chung động vật phù du. Điều này cho thấy một sinh vật có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
- Các nhóm trình bày trước lớp về những nội dung đã thảo luận, nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe, nhắc lại.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”
+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.
+ Các nhóm thi nhau đưa ra những ví vụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh chia nhóm và tham gia trò chơi.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Tiết 2:                                                 Luyện Mĩ thuật
Bài : ĐỒ GIA DỤNG QUEN THUỘC
I. MỤC TIÊU:
    - Nêu được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo SPMT.
    - Tạo được SPMT 2D. 3D bằng hình thức cắt, dán, ghép giấy.
    - Chỉ ra được cách phối hợp các vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất trong sản phẩm.
    - Chia sẻ được cách bảo quản, giữ gìn đồ dùng trong cuộc sống thường ngày.
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
    - Nêu đuuợc cách biến đổi và kết hợp hình khối tạo SPMT.
    - Tạo và trang trí được một số đồ gia dụng quen thuộc bằng vật liệu đã qua sử dụng.
    - Chỉ ra được hình khối cơ bản của biến thể trên SPMT.
    - Chia sẻ được cách giữ gìn, bảo quản đồ gia dụng trong cuộc sống hằng ngày.
2. Năng lực.
    * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
    * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
    * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc trong mĩ thuật.
      - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại thủ công có trang trí                  và hình tượng sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc theo nhiều hình thức khác nhau.
3. Phẩm chất.
      - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các sản phẩm đồ gia dụng quen thuộc có trang trí bằng cách giấy, bìa màu.
     - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.
     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.
2. Đối với học sinh.
     - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
     - GV dẫn dắt vấn đề:  
A. KHÁM PHÁ.
     - Bài học có thể được bắt đầu bằng cách: quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm.
	* HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá đặc điểm hình dáng các đồ gia dụng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động khởi động.
- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
* Mục tiêu. 
- Nêu được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo SPMT.
- Tạo được SPMT 2D. 3D bằng hình thức cắt, dán, ghép giấy.
* Nhiệm vụ của GV. 
- Tổ chức cho HS quan sát, chia sẻ về các đồ vật có trong gia đình và chỉ ra những đồ vật được gọi là đồ gia dụng để khám phá về hình khối, màu sắc, các bộ phận và chức năng của chúng.
* Gợi ý cách tổ chức.
- Tổ chức cho HS quan sát hình ảnh các đồ vật thường có trong gia đình và khuyến khích các em nêu tên các đồ gia dụng, chia sẻ về công năng sử dụng của các đồ gia dụng đó.
* Câu hỏi gợi mở.
+ Em hãy cho biết những đồ vật nào là đồ gia dụng. 
+ Công năng của đồ vật đó là gì?
+ Đồ vật đó được làm từ vật liệu gì?
+ Đồ vật đó thường có màu sắc như thế nào?
+ Hình khối nào tạo nên đồ vật đó?
+ Đồ vật đó có những bộ phận nào…?
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách khám phá đặc điểm hình dáng các đồ gia dụng ở hoạt động 1.
	
- HS sinh hoạt.


- HS cảm nhận, ghi nhớ.




- HS quan sát, chia sẻ về các đồ vật có trong gia đình.




- HS nêu tên các đồ gia dụng, chia sẻ về công năng sử dụng.


- HS

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
     - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
	* HOẠT ĐỘNG 2: Các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng.

	             Hoạt động của giáo viên.
	            Hoạt động của học sinh.

	* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4, thảo luận để nhận biết các bước tạo hình và trang trí đồ vật gia dụng bằng giấy bìa màu.
* Gợi ý cách tổ chức.
- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa ở trang 67 trong SGK Mĩ thuật 4, để nhận biết cách cắt, ghép giấy bìa màu tạo hình khối và đặc điểm của đồ vật.
- Nêu câu hỏi gợi mở để HS thảo luận, chia sẻ về các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng.
- Khơi gợi để các em hình dung được những thao tác cần thiết theo trình tự hướng dẫn khi tạo sản phẩm.
- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ các bước thực hiện.
* Câu hỏi gợi mở.
+ Để tạo hình và trang trí đồ gia dụng cần bao nhiêu bước? 
+ Bước nào quyết định hình khối chính của đồ gia dụng?
+ Khi ghép các bộ phận của đồ vật của đồ vật cần chú ý điều gì?
+ Để các bộ phận khớp nhau thì cần phải chú ý điều gì?
* Tóm tắt để HS ghi nhớ.
- Kết hợp các hình, khối với tỉ lệ phù hợp có thể tạo được mô hình đồ gia dụng.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 
các bước tạo hình và trang trí đồ vật gia dụng bằng giấy bìa màu ở hoạt động 2.
* Củng cố, dặn dò.
- HS chuẩn bị tiết sau.
	
- HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 4,



- HS quan sát hình họa ở trang 67 trong SGK.


- HS thảo luận, chia sẻ về các bước tạo hình.

- HS hình dung và phát huy lĩnh hội.


- HS nhắc lại và ghi nhớ.


+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.


- HS lắng nghe, ghi nhớ.


- HS ghi nhớ.



- HS ghi nhớ.



Tiết 3:                                                Hướng dẫn học
[bookmark: _Hlk144751758]                             HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
  Nắm được kiến thức đã học và biết vận dụng
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Phát triển năng lực trong môn Toán.
2. Học sinh: Vở Phát triển năng lực trong môn Toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Giáo viên
	Học sinh

	* Khởi động:
 Nêu lại tên các bài học buổi sáng
* Các hoạt động:
-Kiểm tra mức độ hoàn thành bài học.
1. Hoàn thành bài  học trong ngày.
Môn Toán, Tiếng Việt (nếu còn)
2.Củng cố kiến thức và hướng dẫn HS làm một số bài tập luyện tập
 Môn Toán:
 - HD học sinh làm bài tập 5,6,7 trong vở Phát triển năng lực trong môn Toán.
GV giao nhiệm vụ.


-Gv theo dõi giúp đỡ (Nếu cần)
-Có thể cho một số học sinh khá kiểm tra sửa chữa cho các bạn nhất là học sinh tiếp thu bài chậm.
-Chốt kiến thức sau mỗi bài tập.
-Tuyên dương những em làm bài tốt.
-Yêu cầu HS nêu lại nội dung kiến thức luyện tập của tiết học. 
-Nhắc HS về nhà ôn lại các kiến thức vừa luyện
	
-HS nêu


-HS hoàm thành các BT ( nếu còn)





-HS đọc bài ,xác định KT
-HS làm bài.
-HS trình bày bài, nêu cách làm.
-HS khác nhận xét sửa chữa.
Một số học sinh khá kiểm tra sửa chữa cho các bạn tiếp thu bài chậm.




-2-3 HS nêu

-HS lắng nghe
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